
UBND HUYỆN TIÊN LÃNG
TRƯỜNG MẦM NON HÙNG THẮNG

TỔNG HỢP THEO DÕI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ TOÀN TRƯỜNG HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2021-2022NĂM HỌC 2024 - 2025

Stt Các lĩnh vực
giáo dục  Khối

T.số trẻ
 được

đánh giá

T.số trẻ
"Đạt"

T.số trẻ
"Cần cố gắng"

T.số trẻ
"Chưa Đạt"

SL % SL %

I.
Đánh giá chung về

mức độ phát triển ở
lĩnh vực thể chất

5 tuổi 172 163 94.8% 9 5.2%
4 tuổi 153 142 92.8% 11 7.2%
3 tuổi 128 119 93.0% 9 7.0%

Nhà trẻ 79 75 95% 4 5%
Tổng 532 499 93.8% 33 6.2%

II
Đánh giá chung về

mức độ phát triển ở
lĩnh vực nhận thức

5 tuổi 172 161 93.6% 11 6.4%
4 tuổi 153 141 92.2% 12 7.8%
3 tuổi 128 118 92.2% 10 7.8%

Nhà trẻ 79 72 91% 7 9%
Tổng 532 492 92.5% 40 7.0%

III
Đánh giá chung về

mức độ phát triển ở
lĩnh vực ngôn ngữ

5 tuổi 172 162 94.2% 10 5.8%
4 tuổi 153 143 93.5% 10 6.5%
3 tuổi 128 118 92.2% 10 7.8%

Nhà trẻ 79 70 88.6% 9 11.4%
Tổng 532 493 92.7% 39 7.3%

IV
Đánh giá chung về

mức độ phát triển ở
lĩnh vực TC-KNXH

5 tuổi 172 160 93.0% 12 4.6%
4 tuổi 153 141 92.2% 12 7.8%
3 tuổi 128 117 91.4% 11 8.6%

Nhà trẻ 79 72 91% 7 9%
Tổng 532 490 92.1% 42 7.4%

V
Đánh giá chung về

mức độ phát triển ở
lĩnh vực thẩm mỹ

5 tuổi 172 158 91.9% 14 8.1%
4 tuổi 153 143 93.5% 10 6.5%
3 tuổi 128 118 92.2% 10 7.8%

Nhà trẻ
Tổng 453 419 92.5% 34 7.5%

Đánh giá chung
về mức độ phát triển

của trẻ

5 tuổi 172 160 93.0% 12 7.0%
4 tuổi 153 141 92.2% 12 7.8%
3 tuổi 128 118 92.2% 10 7.8%

Nhà trẻ 79 72 91% 7 9%
Tổng 532 491 92.3% 41 6.7%

Hùng Thắng, ngày 04 tháng 12 năm 2024
NGƯỜI TỔNG HỢP HIỆU TRƯỞNG

Lương Thị Hoài Vũ Thị Phương
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